
Phụ lục 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023 
(Kèm theo Báo cáo số                     /BC-UBND ngày         /12/2023 của UBND tỉnh) 

 

TT Chỉ tiêu Kết quả 

1 

100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn 

trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều 

phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết 

bị di động 

Đạt 100% kế hoạch. 

 

2 

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà 

nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký 

số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật 

theo quy định của pháp luật 

Đạt 100% kế hoạch 

3 
50% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử 

lý hoàn toàn trực tuyến 
Đạt 20,57% kế hoạch 

4 
60% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện 

tử theo quy định Đạt 100% kế hoạch 

5 

95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 75% hồ sơ 

công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ 

hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) 

Đạt trên 95% hồ sơ 

công việc tại cấp tỉnh 

(vượt 5% kế hoạch); 

75% hồ sơ công việc 

tại cấp huyện và 30% 

hồ sơ công việc tại cấp 

xã được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ 

sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà 

nước). 

 

6 

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo 

định k  và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ 

Đạt 100% kế hoạch 

7 
70% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, 

bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, đạt 40% 

kế hoạch; 50% cán bộ, công chức, viên chức 

Đạt 100% kế hoạch 



2 

 

TT Chỉ tiêu Kết quả 

được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai 

thác dữ liệu và công nghệ số 

8 

50% cơ quan nhà nước tham gia mở dữ liệu và 

cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số 

Đạt 100% kế hoạch 

9 

30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà 

nước được thực hiện thông qua môi trường số và 

hệ thống thông tin của cơ quan quản lý 

Đạt 10% kế hoạch 

10 

100% các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, giáo 

dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để 

tham gia môi trường mạng an toàn 

Đạt 100% các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

được tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản 

thường xuyên 

11 

100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố ban hành kế hoạch hành động nâng 

cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT 

Đạt 20,5% kế hoạch 

12 

Phấn đấu trên 20% các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố triển khai trợ lý ảo 

phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên 

chức và phụ vụ người dân 

Đạt 10% kế hoạch 

13 

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản 

giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được 

phép khác đạt từ 70% 

Đạt 80%, vượt kế 

hoạch 

14 

100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin 

và gán nhãn tín nhiệm mạng 

Đạt 100% kế hoạch 

15 
Tối thiểu 95% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải 

pháp bảo vệ 
Đạt 100% kế hoạch 
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